Phụ lục:

DANH SÁCH CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH 

CÓ ĐỦ HỆ THỐNG XÁC NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN TỪ KHAI THÁC 
(Kèm theo Quyết định số            /BNN-TCTS ngày        /      /2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Địa phương
	Tên cảng cá
	Địa chỉ
	Loại cảng cá
	Điện thoại
	Số Quyết định công bố mở cảng

	1
	Hải Phòng 
	Ngọc Hải
	Phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng
	II
	0225 365 2906
	Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND TP Hải Phòng

	
	
	Trân Châu
	Xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng
	II
	02253 563 319
	Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND TP Hải Phòng

	2
	Thanh Hóa
	Lạch Hới
	Phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	II
	02373 790 290
	Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

	
	
	Hòa Lộc
	Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	II
	0237 8860 223
	Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

	3
	Quảng Bình
 
	Sông Gianh
	Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	II
	02323 820 920
	Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình


	
	
	Nhật Lệ
	Phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	II
	02323 820 920
	Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình

	4
	Thừa Thiên Huế
	Thuận An
	Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	II
	02343 856 124
	Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

	5
	Phú Yên
 
 
	Phú Lạc
	Phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	II
	02573 567 456
	Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

	
	
	Đông Tác
	Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	II
	02573 851 084
	Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

	
	
	Dân Phước
	Phường Xuân Thành, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	II
	02573 691 937
	Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

	6
	Khánh Hòa
	Hòn Rớ và Chợ thủy sản Nam Trung Bộ
	Xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	II
	02583 828 458
	Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa


